126. KỸ THUẬT NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT

126.1. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM, THIẾT KẾ AO NUÔI:

126.1.1. Địa điểm xây dựng ao nuôi

- Sẳn nguồn nước ngọt như sông ngòi, hồ đập,.. 

- Xa khu dân cư, khu công nghiệp để đảm bảo nguồn nước luôn trong sạch, không bị ô nhiểm

- Giao thông đi lại thuận tiện, gần điện lưới để tiện vận hành các loại máy móc cân thiết như máy xay bột cá làm thức ăn, máy tạo oxy,.. 

126.1.2. Thiết kế ao nuôi

- Ao nuôi có dạng hình vuông hoặc hình chử nhật, diện tích  thích hợp khoảng  từ 1. 000m2- 2. 000 m2

- Ao được thiết kế có 2 cống cấp nước và xả nước riêng biệt

- Đáy ao thiết kế dạng lòng chảo, giữa đáy ao đặt cống xả nước để tiện thoát nước và gom chất thải

- Độ sâu đáy ao từ 1,5 - 2m, hệ số mái bờ là 1/1 hoặc 1/1,5 . Được đầm nén kỷ, hoặc lót bạt PE, HDPE,.. tránh rò rỉ, thẩm thấu nước

126.2. KỸ THUẬT QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC:

126.2.1. Cải tạo ao nuôi

- Đối với ao mới: Cấp nước vào ngâm và thao rửa khoảng 3- 4 lần

- Đối với ao củ: + Tháo cạn nước, nạo vét hết rong rêu, lớp bùn đáy đưa ra khỏi khu vực ao nuôi

+ Tùy theo pH đáy mà bón lót vôi bột CaO, đá vôi CaCO3 phù hợp, thông thường lượng vôi cần xử dụng là 150kg - 200kg/100m2 đối với CaO, 200-300kg/100m2 đối với CaCO3. Mục đích để tiêu diêt, hạn chế sự phát triển của mầm bệnh (áp dụng đối với ao không lót bạt)

+ Phơi nắng đáy ao từ 7-10 ngày

+ Cày xới đáy ao (áp dụng đối với ao không lót bạt)

+ Đối với những ao nuôi không tháo cạn được nước để phơi đáy ao tiến hành xử lý Saponin liều lượng 10-15ppm diệt tạp

126.2.2. Cấp nước vào thả nuôi

- Đối với những ao nuôi sử dụng nguồn nước bơm hoặc dẩn trực tiếp từ ao hồ, sông suối vào thì phải lọc qua lưới lọc

- Sau khi cấp đủ lượng nước (từ 1,2-01,5m) ngâm 2-3 ngày để cho trứng của các loài vi sinh vật gây hại nở ra hết thì tiến hành xử lý hóa chất diệt khuẩn nguồn nước, các loại hóa chất thường sử dụng là Clorin liều lượng 15-20ppm, thuốc tím KmnO4 5ppm, VIKON A 1-1,5ppm,…

126.2.3. Gây màu nước

Sau khi xử lý hóa chất diệt khuẩn khoảng 2-3 ngày tiến hành gây màu nước tạo thức ăn tự nhiên, cũng như bóng mát cho cá trú ẩn, cụ thể như sau

Hằng ngày buổi sáng từ 8-9 giờ sáng bón vôi Đôlômít 10-15ppm, hòa tan tạt đều khắp ao, đến 10-11 giờ trưa bón đạm Ure, NPK, DAP liều lượng 0;3-0,5ppm. Đến khi thấy màu nươc lên đạt độ trong từ 45-40cm thì tạm ngưng

126.2.4. Thả giống

- Nguồn gốc giống: Chọn giống ở những Trại, Trung tâm, Viện, Công ty,.. có uy tín, kinh nghiệm lâu năm

- Đặc điểm: Khỏe mạnh, đồng đều, màu sắc tươi sáng, không dị hình, dị tật, phản xạ nhanh nhẹn, có tính hướng quang,.. phải được kiểm dịch đảm bảo không sạch bệnh. 

- Mật độ thả: Tùy vào loài cá nuôi và hình thức nuôi quảng canh hay thâm canh, cũng như quy mô sản xuất mà đưa ra mật độ nuôi phù hợp

- Thời điểm thả giống: Lúc trời mát thường thả vào buổi sáng 6-7 giờ hoặc chiều tối 17-18 giờ. Nên tập trung thả ở phía đầu gió hoặc đầu nguồn nước chảy để dể dàng phân tán

- Để tạo bóng mát làm nơi trú ẩn cho cá  thì giành khoảng từ 1/6-1/4 diện tích ao nuôi ngăn lại thả bèo, hoặc có lưới tán xạ

126.2.5. Quản lý cho ăn và chăm sóc

- Cho ăn: Tùy theo các loài cá nuôi cũng như mô hình nuôi khác nhau mà sử dụng các loại thức ăn và chế độ cho ăn cũng khác nhau

+ Loại thức ăn: Có 3 loại chính đó là thức ăn tự nhiên, thức ăn chế biến, thức ăn công nghiệp... Thức ăn tự nhiên chỉ phù hợp với giai đoạn từ cá giống lên đến cá con, chủ yếu sử dụng thức ăn chế biến hoặc công nghiệp

+ Thành phần, phương pháp cho ăn; Mỗi một loài cá, hay cùng một loài cá nhưng mổi một giai đoạn phát triển khác nhau thì thành phần cũng như phương pháp cho ăn khác nhau, chẳng hạn như các loài cá ăn nổi như cá rô phi, cá basa thì sử dụng thức ăn dang nổi ngược lại các loài cá ăn thịt hoặc ăn đáy thì sử dụng thức ăn dạng chìm từ từ. 

Ở giai đoạn cá còn nhỏ sử dụng thức ăn có độ đạm cao thường từ 30-40%, lượng cho ăn so với trọng lượng thân cũng nhiều hơn khoảng từ 25-30% sau đó giảm dần

+ Thường xuyên theo sự biến động của các yếu tố môi trường, thời tiết và tình trạng sức khỏe cá mà điiều chỉnh lượng thức ăn phù hợp 

+ Sử dụng sàn ăn để đánh giá mức độ ăn của cá hằng ngày

+ Nên kết hợp nuôi ghép vài loại cá ở các tầng nước khác nhau để tận dụng tối đa lượng thức ăn cũng như không gian ao nuôi. 

- Chăm sóc:

+ Hằng ngày phải thường xuyên theo dỏi sự biến động của các yếu tố môi trường như pH, độ sâu, độ trong, màu nước, độ kiềm, hàm lượng khí độc NH3, H2S... ghi vào sổ nhật ký theo dỏi hằng ngày để có biện pháp can thiệp kịp thời.

+ Định kỳ bón vôi, phân, vi sinh vật có lợi (mem vi sinh),,, giúp ổn định môi trường ao nuôi tạo điều kiện cho cá sinh tưởng và phát triển tốt.

+ Thường xuyên theo dỏi diển biến, tình trạng hoạt động của cá để có biện pháp phòng và trị bệnh kịp thời hiệu quả.

+ Định kỳ lấy mẩu tiến hành cân đo trọng lượng, chiều dài để đánh giá tốc độ phát triển của cá. 

126.2.6. Thu hoạch

- Thời gian và kích cỡ cá thu: Tùy vào từng loại cá nuôi mà thời gian và kích cỡ cá nuôi khác nhau

- Phương pháp thu hoạch: Có 2 phương pháp đó là thu tỉa hoặc thu toàn bộ một lần
